
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành email

1 2131461 Nguyễn Thành Quan 13/11/1976 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế ntq.xd94@gmail.com

2 2091420 Phan Thế Nghĩa 10/11/1982 Đồng Tháp QKT20 Quản lý kinh tế 2091420@student.hcmute.edu.vn

3 2121490 Bùi Thanh Liêm 05/10/1985 Đồng Tháp QKT21 Quản lý kinh tế liembui8585@gmail.com

4 2131459 Nguyễn Thị Phượng 1987 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế phuong8su@gmail.com

5 2081436 Nguyễn Bảo Duy 16/06/1989 Tây Ninh QKT20 Quản lý kinh tế 2081436@student.hcmute.edu.vn

6 2001416 Nguyễn Thế Trung 20/11/1977 Nghệ An QKT20 Quản lý kinh tế trungnt201177@gmail.com

7 2121434 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/05/1983 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế ntthuydung2009@gmail.com

8 2121455 Nguyễn Hoàng Hiển 13/11/1988 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế stonedh8su@gmail.com

9 2141425 Võ Minh Triết 24/05/1987 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế triet1987gd@gmail.com

10 2081497 Đặng Lê Mỹ Linh 05/08/1989 Đồng Tháp QKT20 Quản lý kinh tế linhdowasen@gmail.com

11 2141452 Trần Thanh Cẩm Xuân 24/07/1997 Tiền Giang QKT21 Quản lý kinh tế cam97xuan2@gmail.com

12 2131431 Phan Thị Ánh Nguyệt 02/02/1984 Bến Tre QKT21 Quản lý kinh tế ngocminh2602@gmail.com

13 2121464 Đặng Thị Hòa 15/05/1988 Bình Định QKT21 Quản lý kinh tế dangthihoa1988@gmail.com

14 2131422 Võ Thị Thu Ngân 27/03/1993 Đồng Tháp QKT21 Quản lý kinh tế thunganvo8893@gmail.com

15 2131423 Dương Hữu Nghĩa 26/12/1985 Vĩnh Long QKT21 Quản lý kinh tế duongnghia.sadec@gmail.com

16 2081461 Võ Hữu Hậu 10/04/1984 Đồng Tháp QKT20 Quản lý kinh tế vhhau84.vnn@gmail.com

17 2001433 Đặng Thị Út 07/03/1983 Cà Mau QKT20 Quản lý kinh tế uthoaluuly1983@gmail.com

18 2001437 Nguyễn Văn Viên 08/09/1985 Tây Ninh QKT20 Quản lý kinh tế 2001437@student.hcmute.edu.vn

19 2131446 Huỳnh Trương Phi 26/06/1984 Bà Rịa Vũng Tàu QKT21 Quản lý kinh tế htpii2606@gmail.com

20 2121459 Nguyễn Tấn Hiếu 08/06/1987 Hải Dương QKT21 Quản lý kinh tế nguyentanhieu@gmail.com

21 2141448 Nguyễn Trương Uy Vũ 17/07/1985 Đồng Tháp QKT21 Quản lý kinh tế engvuqldt@gmail.com

22 2131488 Phan Toàn Thắng 31/05/1979 Đồng Tháp QKT21 Quản lý kinh tế phantoanthang.sadec@gmail.com

23 2081441 Nguyễn Gia Thụy Trang Đài20/11/1978 Đồng Tháp QKT20 Quản lý kinh tế nggthtrangdai@gmail.com

24 2091495 Đoàn Vũ Anh Thư 09/04/1979 Tây Ninh QKT20 Quản lý kinh tế anhthudoanvu@gmail.com

25 2001407 Võ Thị Thu Trang 04/07/1983 Tây Ninh QKT20 Quản lý kinh tế 2001407@student.hcmute.edu.vn

26 1991403 Lê  Quang  Quả 20/10/1986 Nghệ An QKT19B Quản lý kinh tế lequangqua86@gmail.com

27 2131450 Nguyễn Minh Phúc 17/03/1983 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế nguyenminhphuc1732013@gmail.com

28 2121426 Thái Văn Cường 06/04/1974 Tây Ninh QKT21 Quản lý kinh tế thaivancuong.1974@gmail.com

29 1981451 Trần  Minh  Kha 07/02/1980 Tây Ninh QKT19B Quản lý kinh tế 1981451@student.hcmute.edu.vn

30 2081444 Phạm Tấn Đạt 1975 Đồng Tháp QKT20 Quản lý kinh tế phamtandat1975@gmail.com

31 2080406 Đỗ Thị Thu Hiền 17/10/1998 Tiền Giang CKM20 Kỹ thuật cơ khí 2080406@student.hcmute.edu.vn

32 2080402 Lý Trường Giang 10/11/1990 Bến Tre CKM20 Kỹ thuật cơ khí 2080402@student.hcmute.edu.vn

33 1980901 Trịnh  Công  Danh 14/07/1994 Đồng Tháp CDT19B Kỹ thuật cơ điện tử trinhcongdanh79@gmail.com

34 2080508 Trần Thành Danh 06/10/1990 Vĩnh Long CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực ttdanh525@gmail.com

35 2080512 Hà Thành Hải 20/04/1994 Đồng Tháp CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực 2080512@student.hcmute.edu.vn

36 2080533 Trần Văn Thể 30/01/1996 Cà Mau CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực vanthe.cmp@gmail.com

37 2080505 Phạm An Bình 16/04/1997 Tây Ninh CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực 2080505@student.hcmute.edu.vn



38 2080503 Phạm Cao Anh 22/02/1992 Bà Rịa Vũng Tàu CKD20 Kỹ thuật cơ khí động lực 2080503@student.hcmute.edu.vn

39 2080715 Đoàn Thanh Tú 09/02/1984 Hải Dương KDT20 Kỹ thuật điện tử 2080715@student.hcmute.edu.vn

40 1980825 Trần  Hải  Quân 08/12/1993 Đồng Tháp XDC19BDT Kỹ thuật xây dựng 1980825@student.hcmute.edu.vn


